DỰ KIẾN KINH PHÍ NĂM 2010

Hỗ trợ chi trả tiền công và các khoản đóng góp chế độ theo tiền công
cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

(Kèm theo Tờ trình số    /TTr-UBND ngày    /11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Số TT
	ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN
	Số lượng cán bộ, giáo viên
	Tiền công và các khoản đóng góp theo tiền công
(tính theo mức lương tối thiểu 650.000 đồng)
	Tổng kinh phí

	
	
	Định biên
(TT 71)
	Biên chế (năm 2010)
	Giáo viên hợp đồng
	Tiền công (hệ số 1,86)
	Các khoản đóng góp chế độ theo tiền công
	

	
	
	
	
	
	
	BH
Xã hội (15%)
	BH
Y tế (3%)
	Lệ phí C.đoàn (2%)
	BH thất nghiệp (1%)
	

	1
	THỊ XÃ CẨM PHẢ
	351
	243
	108
	1.566.864
	235.030
	47.006
	31.337
	15.669
	1.895.905

	2
	HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
	569
	237
	332
	4.816.656
	722.498
	144.500
	96.333
	48.167
	5.828.154

	3
	THÀNH PHỐ HẠ LONG
	573
	234
	339
	4.918.212
	737.732
	147.546
	98.364
	49.182
	5.951.037

	4
	THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
	256
	206
	50
	725.400
	108.810
	21.762
	14.508
	7.254
	877.734

	5
	THỊ XÃ UÔNG BÍ
	318
	146
	172
	2.495.376
	374.306
	74.861
	49.908
	24.954
	3.019.405

	6
	HUYỆN YÊN HƯNG
	432
	119
	313
	4.541.004
	681.151
	136.230
	90.820
	45.410
	5.494.615

	TỔNG CỘNG:
	3.806
	2.492
	1.314
	19.063.512
	2.859.527
	571.905
	381.270
	190.635
	23.066.850


 Đơn vị tính: nghìn đồng
